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Các vấn đề pháp lý dành cho người cao tuổi   

Quyết định Điều trị Y tế tại Victoria 

  

Tờ thông tin này bao gồm:  
 

• Việc chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế là gì?  
• Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế có thể đưa ra quyết định về 

những vấn đề gì?  
• Nên chỉ định ai làm Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế của quý vị 
• Cách chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế  
• Việc chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế bắt đầu và kết thúc 

khi nào?  
  

Việc chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế là gì?  
 

Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế (Medical Treatment Decision Maker 
– MTDM) là người mà quý vị lựa chọn để đưa ra các quyết định liên quan 
đến sức khỏe và điều trị y tế của quý vị trong trường hợp quý vị không thể 
tự đưa ra các quyết định đó. Điều này có thể xảy ra nếu quý vị bị bệnh 
nặng, gặp tai nạn, hoặc phát triển tình trạng suy giảm nhận thức như sa 
sút trí tuệ. Đây là một sự chỉ định pháp lý và phải được chính quý vị thực 
hiện khi quý vị vẫn còn đủ năng lực để đưa ra quyết định chỉ định này. Việc 
chỉ định này được thiết lập kéo dài đến cuối đời của quý vị, trừ khi bị thu 
hồi hoặc bị hủy bỏ trước đó.  

 

Quý vị có thể chỉ định một người theo Giấy Ủy quyền Lâu dài (Enduring 
Power of Attorney) để thay mặt quý vị đưa ra các quyết định về tài chính và 
cá nhân. Người này được gọi là Người được ủy quyền (Attorney) và nếu 
quý vị muốn, người này có thể đồng thời là MTDM của quý vị.  
 

Quý vị có thể chỉ định một MTDM nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên, có năng lực 
đưa ra quyết định, và sinh sống tại Victoria. 
  
Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế (MTDM) có thể đưa ra quyết 
định về những vấn đề gì?  
 

MTDM có thể đưa ra quyết định về:  
 

• Việc điều trị cần thiết cho một bệnh lý hoặc chấn thương  
• Loại hình chăm sóc sức khỏe mà quý vị nhận được 
• Việc đồng ý thực hiện phẫu thuật hoặc điều trị nha khoa 



   

 

 
 

 
MTDM cũng có thể từ chối điều trị y tế thay mặt quý vị nếu họ tin rằng đó là 
quyết định mà quý vị sẽ tự đưa ra trong hoàn cảnh đó. Vì vậy, điều quan 
trọng là MTDM của quý vị hiểu rõ các mong muốn và yêu cầu của quý vị 
đối với cả các tình trạng sức khỏe hiện tại và trong tương lai, những điều 
này có thể được ghi lại thông qua Chỉ thị Chăm sóc Nâng cao (Advance 
Care Directive). Thông tin thêm về Chỉ thị Chăm sóc Nâng cao – bao gồm 
việc các chỉ thị này là gì và cách quý vị xin ban hành các chỉ thị đó – có thể 
được tìm thấy trên trang mạng của Office of the Public Advocate. 

 

Nên chỉ định ai làm Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế của quý vị   

 

MTDM của quý vị nên là người mà quý vị tin tưởng, chẳng hạn như 
vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè.   MTDM của quý vị phải hành 
động phù hợp với các giá trị và mong muốn của quý vị đối với việc điều trị 
y tế.  
 Điều rất quan trọng là người mà quý vị chỉ định phải:  

 

• sẵn lòng đảm nhận vai trò này và có thể đưa ra quyết định trong 
những hoàn cảnh khó khăn và nhiều cảm xúc;  

• hiểu nhu cầu, mong muốn, các giá trị và niềm tin của quý vị; và 
• dễ liên hệ khi cần đưa ra quyết định.  

 
Quý vị không thể chỉ định một người hành nghề chuyên môn như bác sĩ 
hoặc đơn vị cung cấp chỗ ở/chăm sóc của quý vị làm MTDM.  
  
Quý vị có thể chỉ định nhiều hơn một Người đưa ra Quyết định 
không?  

 

Chỉ một người có thể giữ vai trò MTDM của quý vị, tuy nhiên quý vị có thể 
chỉ định thêm một người thứ hai để thay thế nếu MTDM đầu tiên không có 
mặt hoặc không thể liên lạc được. 
  
Tôi làm thế nào để chỉ định họ?  
 
Quý vị phải hoàn thành một  biểu mẫu để thực hiện việc chỉ định MTDM. 
Biểu mẫu này nêu rõ người mà quý vị đang chỉ định, cách họ đưa ra quyết 
định, cũng như những việc họ được và không được phép làm. Biểu mẫu 
phải được chứng kiến bởi một bác sĩ có đăng ký hành nghề (registered 
medical practitioner) hoặc một người được phép chứng kiến bản tuyên thệ 
(affidavit) và cũng phải được MTDM chấp nhận trước sự chứng kiến của 
một nhân chứng là người trưởng thành. 

 

https://www.publicadvocate.vic.gov.au/your-rights/your-healthcare/making-an-advance-care-directive
https://content.health.vic.gov.au/sites/default/files/migrated/files/collections/forms-and-templates/a/advance-care-planning-forms/appointment-of-medical-treatment-decision-maker-interactive.pdf


   

 

 
 

Việc chỉ định MTDM bắt đầu và kết thúc khi nào?  
 
MTDM của quý vị chỉ có thẩm quyền đưa ra quyết định thay mặt quý vị nếu 
quý vị mất năng lực đưa ra quyết định và không còn có thể tự đưa ra các 
quyết định đó nữa. 

Năng lực của quý vị là khả năng: 

• Hiểu các sự kiện thực tế 
• Hiểu các lựa chọn chính 
• Cân nhắc hậu quả của các lựa chọn của mình 
• Hiểu những hậu quả đó ảnh hưởng đến bản thân quý vị và người 

khác như thế nào 
• Truyền đạt quyết định của mình. 

 

Năng lực của quý vị đưa ra các loại quyết định khác nhau có thể bị ảnh 
hưởng hoặc bị mất đi do bệnh tật, các tình trạng rối loạn như sa sút trí tuệ, 
hoặc ảnh hưởng từ tai nạn. 

Điều quan trọng là phải lập kế hoạch cho tương lai và chỉ định MTDM 
trước khi quý vị mất năng lực, để quý vị có thể yên tâm rằng người mà quý 
vị tin tưởng sẽ thay quý vị đưa ra các quyết định về việc điều trị y tế nếu 
quý vị không còn có thể tự đưa ra các quyết định đó nữa. 

Việc chỉ định MTDM sẽ tiếp tục có hiệu lực trong suốt thời gian quý vị cần 
đến, trừ khi:  

 

• quý vị thu hồi (hủy bỏ) việc chỉ định đó khi quý vị vẫn còn năng lực;   
• MTDM của quý vị từ chức, qua đời hoặc không thể thực hiện vai trò 
này;  
• việc chỉ định bị thay đổi hoặc bị thu hồi bởi Tòa án Dân sự và Hành 
chính tại tiểu bang Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal); 
hoặc   
• quý vị qua đời. 

 
Hủy bỏ việc chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế 
  
Quý vị có thể hủy bỏ việc chỉ định Người đưa ra Quyết định Điều trị Y tế 
bất cứ lúc nào miễn là quý vị có năng lực để thực hiện việc đó. Việc này 
được thực hiện bằng cách ký vào mẫu đơn Thu hồi việc chỉ định Người 
đưa ra Quyết định Điều trị Y tế (Revocation of Medical Treatment Decision 
Maker form).  

https://content.health.vic.gov.au/sites/default/files/migrated/files/collections/forms-and-templates/a/advance-care-planning-forms/revocation-of-medical-treatment-decision-maker.pdf
https://content.health.vic.gov.au/sites/default/files/migrated/files/collections/forms-and-templates/a/advance-care-planning-forms/revocation-of-medical-treatment-decision-maker.pdf
https://content.health.vic.gov.au/sites/default/files/migrated/files/collections/forms-and-templates/a/advance-care-planning-forms/revocation-of-medical-treatment-decision-maker.pdf

